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I. VĂN :
1. Tên tác giả-tác phẩm truyện-kí :
	STT
	VĂN BẢN 
	TÁC PHẨM
	TÁC GIẢ
	THỂ LỌAI

	1
	Bài học đường đời đầu tiên 
	Dế Mèn phiêu lưu kí  
	Tô Hòai
	Truyện dài

	2
	Sông nước Cà Mau
	Đất rừng phương Nam
	Đoàn Giỏi
	Truyện dài

	3
	Bức tranh của em gái tôi
	
	Tạ Duy Anh
	Truyện ngắn 

	4
	Vượt thác
	Quê nội
	Võ Quảng
	Truyện dài

	5
	Buổi học cuối cùng 
	
	An-phông-xơ Đô-đê
	Truyện ngắn 

	6
	Cô Tô
	
	Nguyễn Tuân
	Kí

	7
	Cây tre Việt Nam
	
	Thép Mới
	Kí

	8
	Lòng yêu nước
	
	I-li-a Ê-ren-bua
	Tuỳ bút

	9
	Lao xao
	Tuổi thơ im lặng
	Duy Khán
	Hồi kí


2. Học thơ :

_ Đêm nay Bác không ngủ

_ Lượm 

_ Mưa : một đọan thơ ngắn có nội dung tương đối trọn vẹn
3. Nắm những nội dung, nghệ thuật của các văn bản 
II. TIẾNG VIỆT :

1. Xác định đúng và nêu tác dụng của các biện pháp nghệ thuật : So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ 
Chú ý : Phân tích rõ tác dụng trong từng câu cụ thể, không nêu chung chung ( gợi hình, gợi cảm ..)

2. Câu trần thuật đơn :

_ Có từ là : Chủ ngữ + là + vị ngữ ( DT, ĐT, TT, CDT, CĐT, CTT)

_ Không có từ là : Chủ ngữ + Vị ngữ (ĐT, TT, CĐT, CTT)
3. Thành phầnh chính:

_ Chủ ngữ : thường là DT, CDT

_ Vị ngữ : thường là ĐT, TT, CĐT, CTT , đôi khi là DT, CDT

4.  Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ :
_ Xác định chính xác thành phần chính và thành phần phụ

_ Tìm xem câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ hay cả chủ ngữ lẫn vị ngữ

_ Sửa ngắn gọn, chính xác.

III. TẬP LÀM VĂN :
_ Thể loại :Văn miêu tả 

_ Dạng bài : Tả cảnh
Chú ý : 

_ Miêu tả cụ thể, tránh tả chung chung
_ Không sa đà vào kể chuyện, tả lan man không đúng trọng tâm 

_ Chú ý cách dùng từ, đặt câu, diễn đạt.

A.Yêu cầu về kĩ năng:
_ Nắm phương pháp làm bài văn tả cảnh.
_ Bố cục đầy đủ 3 phần, thân bài có tách đoạn.

_ Ngôn ngữ trong sáng, đúng ngữ pháp, có hình ảnh, cảm xúc. Không mắc lỗi diễn đạt; không sai lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp; trình bày bài rõ ràng.

B.Yêu cầu về kiến thức:

a. Mở bài: Giới thiệu cảnh được tả.  

b.Thân bài: 
- Miêu tả những chi tiết tiêu biểu của cảnh.

- Tả cụ thể không gian, không khí, con người ... 

- Biết đan xen cảm xúc trong quá trình miêu tả

c. Kết bài: Cảm nghĩ về cảnh được tả.
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